
TUỔI XÔNG NHÀ GIA CHỦ GIÁP THÌN NĂM 2019 TỐT NHẤT 

Xông nhà đầu năm là phong tục lâu đời của người Việt, với quan niệm rằng trong ngày 

mồng Một tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn, hanh thông thì cả năm theo đó cũng 

được tốt lành, thuận lợi. Với cách dựa theo Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với 

chủ nhà. Chúng tôi gửi đến các bạn danh sách các tuổi xông nhà năm 2019 cho gia chủ 

tuổi Giáp Thìn đẹp nhất và những tuổi không tốt cho việc xông nhà trong năm nay. 

Chọn tuổi xông nhà Giáp Thìn năm 2019 

Tuổi xông nhà năm 2019 cho Giáp Thìn tốt nhất 

Theo tín toán Can, Chi, Ngũ hành của ĐỌC Tài Liệu thì qúy Anh/Chị có thể lựa chọn 

những người hợp tuổi và hợp năm với mình sau đây để nhờ xông nhà và đất: 

Tuổi Bính Dần ( 1926 & 1986 ) 

▪ Người xông sinh năm 1926 & 1986 Bính Dần, mệnh Lư Trung Hỏa (lửa trong lò), cầm 

tinh con cọp, xuất tướng tinh con chim Trỉ. 

▪ Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa, của gia chủ cũng là Hỏa, nên không tương hợp 

cũng không xung khắc, bình hòa. 

▪ Ngũ hành năm nay là Mộc, của người xông nhà là Hỏa, Mộc sinh Hỏa tương sinh, rất 

tốt. 

▪ Thiên can của người xông nhà là Bính, của gia chủ là Giáp, 2 hành can này không 

tương hợp cũng không xung khắc. 

▪ Thiên can năm nay là Kỷ, của người xông nhà là Bính, 2 hành can này không tương hợp 

cũng không xung khắc. 

▪ Địa chi người xông nhà là Dần, của gia chủ là Thìn, 2 địa chi bình hòa với nhau, không 

xấu cũng không tốt. 

▪ Địa chi năm nay là Hợi, của người xông nhà là Dần, 2 địa chi nằm trong nhóm lục hơp, 

rất tốt. 

▪ Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, không phạm 

Tam Tai, Không phạm Kim Lâu, Được Nhất Cát. 

➥ Kết luận: Tuổi Bính Dần rất hợp và tốt để xông nhà cho gia chủ tuổi Giáp Thìn. 

Kỷ Mùi (1979) 



▪ Người xông sinh năm 1979 Kỷ Mùi, mệnh Thiên Thượng Hỏa (lửa trời chớp), cầm tinh 

con dê, xuất tướng tinh con rái cá. 

▪ Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa, của gia chủ cũng là Hỏa, nên không tương hợp 

cũng không xung khắc, bình hòa. 

▪ Ngũ hành năm nay là Mộc, của người xông nhà là Hỏa, Mộc sinh Hỏa tương sinh, rất 

tốt. 

▪ Thiên can của người xông nhà là Kỷ, của gia chủ là Giáp, 2 hành can này tương hợp 

cho nhau rất tốt. 

▪ Thiên can năm nay là Kỷ, của người xông nhà là Kỷ, 2 hành can giống nhau là bình hòa 

không xấu cũng không tốt. 

▪ Địa chi người xông nhà là Mùi, của gia chủ là Thìn, 2 địa chi bình hòa với nhau, không 

xấu cũng không tốt. 

▪ Địa chi năm nay là Hợi, của người xông nhà là Mùi, 2 địa chi nằm trong nhóm tam hợp 

gồm Hợi Mão Mùi, rất tốt. 

▪ Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, không phạm 

Tam Tai, Không phạm Kim Lâu, Phạm Ngũ Thọ Tử. 

➥ Kết luận: Tuổi Kỷ Mùi rất hợp và tốt để xông nhà cho gia chủ tuổi Giáp Thìn. 

Giáp Tuất (1934 & 1994) 

▪ Người xông sinh năm 1934 & 1994 Giáp Tuất, mệnh Sơn Đầu Hỏa (lửa trên núi), cầm 

tinh con chó, xuất tướng tinh con ngựa. 

▪ Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa, của gia chủ cũng là Hỏa, nên không tương hợp 

cũng không xung khắc, bình hòa. 

▪ Ngũ hành năm nay là Mộc, của người xông nhà là Hỏa, Mộc sinh Hỏa tương sinh, rất 

tốt. 

▪ Thiên can của người xông nhà là Giáp, của gia chủ là Giáp, 2 hành can giống nhau là 

bình hòa không xấu cũng không tốt. 

▪ Thiên can năm nay là Kỷ, của người xông nhà là Giáp, 2 hành can này tương hợp cho 

nhau rất tốt. 

▪ Địa chi người xông nhà là Tuất, của gia chủ là Thìn, 2 địa chi nằm trong nhóm lục 

xung, xấu. 



▪ Địa chi năm nay là Hợi, của người xông nhà là Tuất, 2 địa chi bình hòa với nhau, không 

xấu cũng không tốt. 

▪ Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, không phạm 

Tam Tai, Không phạm Kim Lâu, Được Nhì Nghi. 

➥ Kết luận: Tuổi Giáp Tuất có thể xông nhà cho gia chủ tuổi Giáp Thìn nếu không tìm 

được tuổi tốt hơn. 

Quý Mùi (1943 & 2003) 

▪ Người xông sinh năm 1943 & 2003 Quý Mùi, mệnh Dương Liễu Mộc (cây dương liễu), 

cầm tinh con dê, xuất tướng tinh con cọp.  

▪ Ngũ hành của người xông nhà là Mộc, của gia chủ là Hỏa, Mộc sinh Hỏa tương sinh, rất 

tốt. 

▪ Ngũ hành năm nay là Mộc, của người xông nhà cũng là Mộc, nên không tương hợp 

cũng không xung khắc, bình hòa. 

▪ Thiên can của người xông nhà là Qúy, của gia chủ là Giáp, 2 hành can này không tương 

hợp cũng không xung khắc. 

▪ Thiên can năm nay là Kỷ, của người xông nhà là Qúy, 2 hành can này xung khắc nhau, 

không tốt. 

▪ Địa chi người xông nhà là Mùi, của gia chủ là Thìn, 2 địa chi bình hòa với nhau, không 

xấu cũng không tốt. 

▪ Địa chi năm nay là Hợi, của người xông nhà là Mùi, 2 địa chi nằm trong nhóm tam hợp 

gồm Hợi Mão Mùi, rất tốt. 

▪ Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, không phạm 

Tam Tai, Không phạm Kim Lâu, Được Nhì Nghi. 

➥ Kết luận: Tuổi Quý Mùi có thể xông nhà cho gia chủ tuổi Giáp Thìn nếu không tìm 

được tuổi tốt hơn. 

Canh Dần (1950 & 2010) 

▪ Người xông sinh năm 1950 & 2010 Canh Dần, mệnh Tòng Bá Mộc (cây tòng bá), cầm 

tinh con cọp, xuất tướng tinh con heo. 

▪ Ngũ hành của người xông nhà là Mộc, của gia chủ là Hỏa, Mộc sinh Hỏa tương sinh, rất 

tốt. ▪ Ngũ hành năm nay là Mộc, của người xông nhà cũng là Mộc, nên không tương hợp 

cũng không xung khắc, bình hòa. 



▪ Thiên can của người xông nhà là Canh, của gia chủ là Giáp 2 hành can này xung khắc 

nhau, không tốt. 

▪ Thiên can năm nay là Kỷ, của người xông nhà là Canh, 2 hành can này không tương 

hợp cũng không xung khắc. 

▪ Địa chi người xông nhà là Dần, của gia chủ là Thìn, 2 địa chi bình hòa với nhau, không 

xấu cũng không tốt. 

▪ Địa chi năm nay là Hợi, của người xông nhà là Dần, 2 địa chi nằm trong nhóm lục hơp, 

rất tốt. 

▪ Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, không phạm 

Tam Tai, Không phạm Kim Lâu, Được Nhất Cát. 

➥ Kết luận: Tuổi của người xông là Canh Dần có thể xông nhà cho gia chủ có tuổi là 

Giáp Thìn nếu không tìm được tuổi tốt hơn. 

Giáp Dần (1974) 

▪ Người xông sinh năm 1974 Giáp Dần, mệnh Đại Khê Thủy (nước khe lớn), cầm tinh 

con cọp, xuất tướng tinh con trâu. 

▪ Ngũ hành của người xông nhà là Thủy, của gia chủ là Hỏa, Thủy khắc Hỏa không tốt. 

▪ Ngũ hành năm nay là Mộc, của người xông nhà là Thủy, Thủy sinh Mộc tương sinh, rất 

tốt. 

▪ Thiên can của người xông nhà là Giáp, của gia chủ là Giáp, 2 hành can giống nhau là 

bình hòa không xấu cũng không tốt. 

▪ Thiên can năm nay là Kỷ, của người xông nhà là Giáp, 2 hành can này tương hợp cho 

nhau rất tốt. 

▪ Địa chi người xông nhà là Dần, của gia chủ là Thìn, 2 địa chi bình hòa với nhau, không 

xấu cũng không tốt. 

▪ Địa chi năm nay là Hợi, của người xông nhà là Dần, 2 địa chi nằm trong nhóm lục hơp, 

rất tốt. 

▪ Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, không phạm 

Tam Tai, phạm Kim Lâu thân, Được Tứ Tấn Tài. 

➥ Kết luận: Tuổi của người xông là Giáp Dần có thể xông nhà cho gia chủ có tuổi là 

Giáp Thìn nếu không tìm được tuổi tốt hơn. 



____________ 

Như vậy trên danh sách trên có 6 tuổi tốt nhất để xông nhà trong năm 2019 gồm có:  

● Tuổi Dần:Bính Dần (1926 & 1986), Canh Dần (1950 & 2010), Giáp Dần (1974) 

● Tuổi Mùi: Kỷ Mùi (1979), Quý Mùi (1943 & 2003) 

● Tuổi Tuất: Giáp Tuất (1934 & 1994) 

Ngoài ra bạn có thể chọn thêm các tuổi khác có mức đẹp trung bình gồm: Kỷ Tỵ, Đinh 

Mão, Tân Mùi, Bính Tý, Mậu Dần, Nhâm Ngọ, Tân Mão, Nhâm Thìn, Bính Thân, Tân 

Sửu, Nhâm Dần, Bính Ngọ, Canh Thân. 

▶ XEM THÊM: Tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2019 - Nam mạng 

____________ 

Các tuổi không hợp đề xông nhà Giáp Thìn năm 2019 

Để tránh trong năm mới không gặp phải những điều không may mắn cho gia đình, tính 

theo CAN - CHI - NGŨ HÀNH thì bạn không nên lựa chọn các tuổi sau để xông đất, nhà 

năm nay: 

TUỔI 
NGŨ HÀNH THIÊN CAN ĐỊA CHI 

PHẠM 
Tuổi Năm Tuổi Năm Tuổi Năm 

Canh Thìn (1940 & 2000) x x x 
 

x 
 

Kim Lâu lục súc 

Tân Tỵ (1941 & 2001) x x 
   

x Xung Thái Tuế 

Phạm Tam Tai 

Quý Mão (1963) x x 
 

x 
  

Phạm Kim Lâu thê 

Phạm Lục Hoang Ốc 

Canh Tuất (1970) x x x 
 

x 
 

Phạm Ngũ Thọ Tử 

(X: có nghĩa là xung khắc ) 

Ngoài các tuổi trên còn có các tuổi không hợp ở mức độ trung bình khác là: Ất Sửu (1925 

& 1985), Quý Dậu (1933 & 1993), Quý Tỵ (1953 & 2013) ,Tân Hợi (1971), Quý Hợi 

(1983). 

▶ XEM THÊM: Tử vi Giáp Thìn năm 2019 - Nữ mạng 

https://doctailieu.com/tu-vi/giap-thin-2019-nam-mang
https://doctailieu.com/tu-vi/giap-thin-2019-nu


Cách thức xông nhà và những kiêng kị cần tránh 

Cách thức 

Chọn người xông đất bên cạnh chuyện hợp tuổi còn phải chọn người “tốt vía” nghĩa là 

những người hiền lành, đức độ, làm ăn khấm khá…Thêm nữa, những ai trực xung với 

tuổi chủ nhà, hay gia đình có chuyện buồn phiền, có tang ma thì cũng không nên lựa chọn 

để xông đất… 

Người đến xông đất thường chỉ đến thăm, chúc tết khoảng 5, 10 phút chứ không ở lại lâu, 

để cho mọi việc trong năm của chủ nhà sẽ được trôi chảy thông suốt. Người đi xông đất 

xong có niềm vui bởi đã làm được việc phước, người được xông đất cũng sung sướng bởi 

tin tưởng có được may mắn trong năm nay. 

Khách tới xông nhà chuẩn bị phong bao màu đỏ để đến xông đất và “nhập tài” cho gia 

chủ, để nhà chủ lấy hên đầu năm mới. Và chủ nhà sau đó phải đáp lễ với vị khách này 

cũng như vậy rồi cùng chúc nhau mọi điều tốt đẹp…  

Kiêng kị 

Những ai trực xung với tuổi chủ nhà, hay gia đình có chuyện buồn phiền, có tang ma thì 

cũng không nên lựa chọn để xông đất… Các cụ rất kiêng khi người xông đất mặc quần áo 

màu trắng hay màu đen, người có đạo đức không tốt, đang có tang, có chuyện kiện cáo, 

tranh chấp hay đang gặp vận rủi, đàn bà đang đến kỳ kinh nguyệt hoặc phụ nữ góa chồng 

đến xông đất nhà mình. 

Người xưa kiêng đàn bà xông đất vì họ tính âm, mà xông đất đầu năm cần dương khí vào 

nhà. Nếu đàn bà xông nhà, phải đi theo đoàn có đủ ngũ hành để tạo thành vòng bổ sung 

cho mệnh chủ. Thí dụ mệnh chủ hành Hỏa, Thái tuế hành Kim, phụ nữ hành Thổ (Hỏa 

sinh Thổ, Thổ sinh Kim) thì nên bổ sung cả người hành Thủy – Mộc thành vòng khép kín 

sẽ tốt hơn. 



 

(Xem tuổi xông nhà năm 2019 tại DOCTAILIEU.COM) 

 


